
PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /12/2020 của UBND huyện)

 Tổng 
 Dự án 

2019 trở về 
trước 

 Dự án 
năm 2020 

TỔNG A+B+C 4.787.481    3.606.812        3.102.563       37.820      126.396     2.941.732    3.012.811     776.548     144.880     631.667   773.970,5   772.836  1.135,0    

A
 VỐN TRẢ NỢ DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG 
2016-2020 

42.244,8          42.244,8        -           3.000,0      39.244,8      42.244,8       -              -          -           

B  VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020 4.787.481    3.564.568        3.060.318       37.820      123.396     2.902.487    2.970.566     776.548     144.880     631.667   776.548      775.413  1.135       

I
 DA HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG GIAI 
ĐOẠN 2016-2020 

4.241.099    3.564.068        3.041.978       37.820      123.396     2.880.762    2.970.066     776.548     144.880     631.667   776.548      775.413  1.135       

 VỐN LẬP QUY HOẠCH (Quyết định 1387/QĐ-
UBND) 

7.975           6.321               4.130             -           -             4.130           3.745            2.576         -            2.576       2.576          2.576      

1         
Quy hoạch chi tiết Quần thể trung tâm văn hóa 

huyện Việt Yên
1.948                1.753 500,0             500,0           500,0            1.253,3      1.253,3    1.253,3       1.253,3   

2         Quy hoạch chi tiết Trung tâm y tế huyện Việt Yên 640                   544 480,0             480,0           480,0            64,2           64,2         64,2            64,2        

3         
Quy hoạch chi tiết khu dân cư đường hồ Công Dự, 

thị trấn Bích Động
1.599                1.359 620,0             620,0           620,0            738,8         738,8       738,8          738,8      

4         
Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Như thiết, xã 

Hồng Thái
812                   710 710,0             710,0           710,0            -             -           -              -         

5         
Quy hoạch chi tiết khu dân cư Dục Quang, thị trấn 

Bích Động
706                   635 635,0             635,0           635,0            -             -           -              -         

6         
Quy hoạch chi tiết khu dân cư Yên Ninh, Ninh 

Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 
1.200                1.020 500,0             500,0           500,0            520,0         520,0       520,0          520,0      

7         
Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã 

Quang Châu, huyện Việt Yên
519                   300 300,0             300,0           300,0            -             -           -              -         

8         

Quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc tuyến đường kết 

nối QL17 đi QL37, thuộc địa bàn xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên

551 385,0             385,0           -             -              -         

 GIAO THÔNG 1.800.270    1.439.357        1.124.048       37.820      16.000       1.070.228    1.111.152     392.715     50.891       341.824   392.715      391.580  1.135       

1         
Đường liên xã Nghĩa trung - Minh Đức huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
38.830 37.820,0          37.820,0        37.820,0   37.820,0       -             -             -         

2          Đường trục chính khu dân cư My Điền (GĐ 2) 6.810 6.129,0            6.129,0          6.129,0        6.129,0         -             -             -         

3         
 Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh - Bổ Đà -Vân Hà 

(đoạn đường Nếnh đi UBND xã Ninh Sơn)
21.320 13.320,0          13.320,0        8.000,0      5.320,0        13.320,0       -             -            -              -         

4         
 Nâng cấp đường liên thôn Dĩnh Sơn đi thôn Quả xã 

Trung Sơn 
5.000 4.500,0            4.500,0          4.500,0        4.500,0         -             -             -         

5         
 Đường vào và tường bao lò đốt rác khu xử lý rác 

thải huyện Việt Yên 
847 762,3               762,0             762,0           762,0            -             -             -         

6         

Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc

Giang - giai đoạn 2; hạng mục bậc tam cấp, bồn hoa,

tôn nền

16.700         16.687             -                 -                -             -              -         

7         

 Đường giao thông liên thôn từ thôn Nghĩa Thượng 

đi Trại đồi xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

2.500 2.250,0            2.250,0          2.250,0        2.250,0         -             -             -         

 NS cấp 
huyện 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 Ước giải 
ngân đến 
31/1/2021 

 Tổng nợ ước đến hết dự án  

 NS cấp 
huyện 

 Vốn khác 
 STT   Danh mục dự án  Tồng 

nguồn vốn 

 Tổng nợ đọng đến hết 31/1/2021 

 Tổng mức 
đầu tư 

 Giá trị khối 
lượng hoàn 
thành đến 
31/12/2020 

 Lũy kế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 

 Tổng Số vốn 
 NSTW, 

TPCP 
 NS tỉnh 



 Tổng 
 Dự án 

2019 trở về 
trước 

 Dự án 
năm 2020 

 NS cấp 
huyện 

 Ước giải 
ngân đến 
31/1/2021 

 Tổng nợ ước đến hết dự án  

 NS cấp 
huyện 

 Vốn khác 
 STT   Danh mục dự án  Tồng 

nguồn vốn 

 Tổng nợ đọng đến hết 31/1/2021 

 Tổng mức 
đầu tư 

 Giá trị khối 
lượng hoàn 
thành đến 
31/12/2020 

 Lũy kế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 

 Tổng Số vốn 
 NSTW, 

TPCP 
 NS tỉnh 

8         

 Cải tạo, nâng cấp đường Bích Động-Bổ Đà-Vân Hà 

(đoạn từ bờ hồ Bích Động đi trường tiểu học Quảng 

Minh số 2, đi đường tỉnh 298, đi thôn Đông Long, xã 

Quảng Minh), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

20.000 18.519,0          18.519,0        18.519,0      18.519,0       1.135,0      1.135,0      1.135,0       1.135,0    

9         

 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Trung Sơn - Tiên 

Sơn ( đoạn từ Trường cấp 2 Trung Sơn đi cầu Trúc 

Sơn xã Tiên Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

1.877 1.621,0            1.621,0          1.621,0        1.621,0         49,0           49,0           49,0            49,0        

10       

Cải tạo, nâng cấp đường liên huyện Việt Yên -Tân

Yên (đoạn từ thôn Kim Sơn xã Thượng Lan đi thôn

Tam Bình xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên), tỉnh Bắc

Giang

2.498 2.411,1            2.290,0          2.290,0        2.290,0         -             -              -         

11       

 Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn My Điền 1 đi 

thôn My Điền 2 xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

6.879 6.990,0            6.990,0          6.990,0        6.990,0         600,0         600,0         600,0          600,0      

12       

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ

thôn My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang( đường giao thông bờ mái thượng) 

10.540 9.757,0            9.757,0          9.757,0        9.757,0         465,0         465,0         465,0          465,0      

13       

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ thôn

My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang( đường giao thông bờ mái hạ)

8.014 7.072,0            7.072,0          7.072,0        7.072,0         342,0         342,0         342,0          342,0      

14        Cải tạo, nâng đường Giá Sơn đi  đê Tả sông Cầu 2.395 2.250,0            2.250,0          2.250,0        2.250,0         216,0         216,0         216,0          216,0      

15       
 Cải tạo, nâng cấp đường Dương Quốc Cơ, thi trấn 

Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
13.001 13.001,0          13.001,0        8.000,0      5.001,0        13.001,0       -             -            -             -         

16       

 Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến 

đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

127.483 100.832,0        100.832,0       100.832,0    100.832,0     4.000,0      4.000,0      4.000,0       4.000,0   

17        Cải tạo, nâng cấp đường Quán Rãnh đi Thượng lan 14.102 12.967,0          12.967,0        12.967,0      12.967,0       967,0         967,0         967,0          967,0      

18       
 Cải tạo nâng cấp đường Nếnh - Bổ Đà - Vân Hà 

(đoạn từ Đình Mai Vũ đến thôn Cao Lôi) 
4.770 4.264,0            3.868,0          3.868,0        3.868,0         -             -              -         

19       
 Cải tạo nâng cấp đường từ UBND xã Tiên Sơn đến 

làng nghề Vân Hà 
7.921 6.798,9            6.465,0          6.465,0        6.465,0         365,0         365,0         365,0          365,0      

20       

 Cải tạo nâng cấp đường Kè Chàng (xã Việt Tiến) - 

Kè Bài (xã Hương Mai), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang 

14.996 13.332,8          12.568,0        12.568,0      12.568,0       -             -              -         

21       

 Cải tạo nâng cấp đường từ thôn Dĩnh Sơn đi Cầu 

Tây - thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

6.733 5.749,8            5.370,0          5.370,0        5.370,0         380,0         380,0         380,0          380,0      

22       
 Cải tạo, nâng cấp đường Việt Tiến đi Song Vân 

huyện Tân Yên (đoạn từ thôn Hà đi Núi Ba Cây) 
13.294 12.694,9          12.000,0        12.000,0      12.000,0       -             -              -         

23       

 Cải tạo nâng cấp đường liên huyện Việt Yên - Tân 

Yên (đoạn từ thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện 

Việt Yên) đi thôn Tam Bình, xã Ngọc Thiện, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

3.967 3.839,6            3.514,0          3.514,0        3.514,0         -             -              -         

24       

 Cải tạo nâng cấp đường Trại Đồi, thôn Đanh, thôn 

Hậu đi thôn Cầu Treo Mỏ thổ, đi trường tiểu học số 

2 xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

4.625 4.463,3            4.349,7          4.349,7        4.349,7         -             -              -         



 Tổng 
 Dự án 

2019 trở về 
trước 

 Dự án 
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25       

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 298 (đoạn từ

giáp đình Khả Lý Thượng đến ngã tư Dương Huy),

xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

13.386 12.750,9          12.055,0        12.055,0      12.055,0       773,0         773,0         773,0          773,0      

26       

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Sen Hồ - Trúc

Tay (doạn giao quốc lộ 1 A đi xã Yên Lư, Yên

Dũng), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

14.945 13.634,6          12.874,0        12.874,0      12.874,0       862,0         862,0         862,0          862,0      

27       

 Cứng hóa đường GTNT (đoạn từ cầu chợ Chàng 

thôn 9 đến cầu Kép thôn 6), xã Việt Tiến, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

1.690 1.631,0            1.631,0          1.631,0        1.631,0         -             -              -         

28       

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên

địa bàn huyện: Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến

đường từ xã Minh Đức đi xã Thượng Lan - Đoạn

giao ĐT 298 đi thôn Mỏ Thổ đi xã Thượng Lan,

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

10.401 9.433,1            8.650,0          8.650,0        8.650,0         -             -              -         

29       

Cải tạo tuyến đường Kẹm, xã Minh Đức đi Lai xã

Nghĩa Trung (đoạn từ giao đường TL298 đi UBND

xã Nghĩa Trung)

         13.219              12.517 11.851,0        11.851,0      11.851,0       666,0         666,0         666,0          666,0      

30       
Cải tạo, nâng cấp đường trục chính từ làng nghề Vân

Hà đi Cổng làng Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên
         11.674              10.727 10.165,0        10.165,0      10.165,0       1.027,0      1.027,0      1.027,0       1.027,0   

31       

Cải tạo, nâng cấp đường Kẹm Lai Minh Đức đi

Nghĩa Trung; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường

Lai – Nghi Thiết – Đoạn từ Cầu Lai đi đê Ngòi cầu 

14.712 13.093,7          12.416,0        12.416,0      12.416,0       1.476,0      1.476,0      1.476,0       1.476,0   

32       

Cải tạo, nâng cấp đường Nếnh – Bổ Đà – Vân Hà

(đoạn từ ngã ba chùa Bổ Đà đến UBND xã Tiên

Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

11.549 10.362,0          10.228,0        10.228,0      744,0         744,0         744,0          744,0      

33       

Đầu tư xây dựng mới đường Nghè Nếnh(Điểm đầu

giao với đường 295B tại km20+160, điểm cuối giao

đường Ninh Khánh Km0+800), thị trấn Nếnh, huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

13.258 12.841,0          12.841,0        12.841,0      12.841,0       -             -              -         

34       

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên

địa bàn huyện, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường

từ khu phố III, thị trấn Bích Động đi thôn Như Thiết,

xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

3.391 3.051,0            3.051,0          3.051,0        3.051,0         -             -              -         

35       

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy ( 

đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến Trường 

THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang: Hạng mục: Dịch chuyển đường dây trung và 

hạ thế (đoạn từ Km0+0,00 đến Km1+836,08)

              950                   782 679,0             679,0           -             -              -         

36       

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy ( 

đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến Trường 

THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang: Hạng mục: Dịch chuyển đường dây 0,4KV 

(đoạn từ Km1+689,64 đến Km6+112,21)

           1.201                1.123 1.028,0          1.028,0        -             -              -         

37       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Làng Tự - 

Dương Huy (đoạn Giao Quốc lộ 37 đi dốc Sơn Hải, 

xã Trung Sơn), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

13.140 11.869,9          10.567,0        10.567,0      10.567,0       1.605,0      1.605,0      1.605,0       1.605,0   

38       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi Kè Bài, xã Hương Mai, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

13.036 10.928,6          10.313,0        10.313,0      10.313,0       2.387,0      2.387,0      2.387,0       2.387,0   
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39       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Quán Rãnh, 

xã Tự Lạn đi xã Thượng Lan (đoạn từ UBND xã 

Thượng Lan đi huyện Tân Yên), tỉnh Bắc Giang 

10.477 8.689,6            8.975,0          8.975,0        8.975,0         -             -              -         

40       
 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn Trúc Tay, xã 

Vân Trung đi xã Yên Lư, Yên Dũng), tỉnh Bắc Giang 
7.497 6.417,5            5.623,2          5.623,2        5.623,2         745,0         745,0         745,0          745,0      

41       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Trung Sơn- 

Hương Mai (đoạn nối đường huyện Làng Tự - 

Dương Huy với đường huyện Quán Rãnh Kè Bài), 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

5.574 3.725,7            7.459,0          7.459,0        7.459,0         572,0         572,0         572,0          572,0      

42       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Khu công nghiệp 

Quang Châu đi Thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

9.939 7.962,2            7.459,0          7.459,0        7.459,0         1.200,0      1.200,0      1.200,0       1.200,0   

43       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã từ Nhà máy 

gạch Tam Tầng (thị trấn Nếnh) đi đê tả Sông cầu (xã 

Ninh Sơn) đi thôn Hữu Nghi, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

10.687 9.369,4            8.760,0          8.760,0        8.760,0         840,0         840,0         840,0          840,0      

44       

 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 

đi kiểu đi Làng Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

8.697 7.795,1            7.680,0          7.680,0        7.680,0         730,0         730,0         730,0          730,0      

45       

 Đầu tư xây dựng mới tuyến đường đô thị Doãn Đại 

Hiệu (đường từ đường gom QL1A vào Đền Thân 

Nhân Trung), thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

14.656 12.772,5          8.062,2          8.062,2        8.062,2         4.697,0      4.697,0      4.697,0       4.697,0   

46       
 Cải tạo, nâng cấp đường đê từ xã Vân Hà đi Ngã tư 

Thượng Lát, xã Tiên Sơn 
14.981 12.990,6          13.300,0        13.300,0      13.300,0       -             -              -         

47       
 Đầu tư xây dựng cầu Vân Yên, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 
6.781 5.961,2            5.361,0          5.361,0        5.361,0         1.364,0      1.364,0      1.364,0       1.364,0   

48       

 Đầu tư xây dựng mới tuyến đường Kết nối đường 

tỉnh 295B với Khu công nghiệp Đinh Trám, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

13.563 12.175,9          13.713,0        13.713,0      13.713,0       4.403,0      4.403,0      4.403,0       4.403,0   

49       
 Đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài, 

kết nối đường Nguyễn Thế Nho 
79.733 65.341,1          60.500,0        60.500,0      60.500,0       6.000,0      6.000,0      6.000,0       6.000,0   

50       
 Đầu tư xây dựng đường từ Trung tâm Thương Mại 

Bích Sơn đi nhà văn hóa thôn Vàng 
4.307 3.652,1            2.995,0          2.995,0        2.995,0         909,0         909,0         909,0          909,0      

51       
 Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường 

vành đai thị trấn Bích Động với Quốc Lộ 37 
89.346 64.798,3          63.678,0        63.678,0      63.678,0       4.308,0      4.308,0      4.308,0       4.308,0   

52       
 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường Tràng phố 

Hoa đi đê bối cống nội, xã Hương Mai 
9.691 8.267,5            8.600,0          8.600,0        8.600,0         -             -              -         

53       
 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã Thượng 

Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
14.940 13.071,1          11.273,0        11.273,0      11.273,0       1.470,0      1.470,0      1.470,0       1.470,0   
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54       

Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành 

đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang 

Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang

       357.239            280.045 180.000,0       180.000       180.000        100.000     100.000   100.000      100.000  

55       

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 

298 với đường tỉnh 298B, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang (Đoạn từ xã Hoàng Ninh đi xã Quảng Minh)

 2019-2020              48.808 -                 -                5.259,0      5.259,0      5.259,0       5.259,0   

56       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục:Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông thôn Rãnh, xã Tự Lạn đi đê bối cống Nội 

thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai

14.771                      13.506 8.700,0          8.700,0        8.700,0         4.600,0      4.600,0    4.600,0       4.600,0   

57       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ Nghĩa Trung đi Minh Đức (đoạn Cầu Lai 

đi Công Ty Hà Minh), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

         12.919              11.695 9.000,0          9.000,0        9.000,0         2.530,0      2.530,0    2.530,0       2.530,0   

58       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến 

đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà văn hóa Ninh 

Khánh đi giao đường Doãn Đại Hiệu), huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

         14.607              13.326 9.000,0          9.000,0        9.000,0         5.778,0      5.778,0    5.778,0       5.778,0   

59       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Từ 

Thượng Lan đi Cầu Vân Yên đi Việt Tiến

         11.703              10.628 9.000,0          9.000,0        9.000,0         4.821,0      4.821,0    4.821,0       4.821,0   

60       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường  Kết 

nối 37 với đường 298

         13.378              12.339 8.000,0          8.000,0        8.000,0         7.204,0      7.204,0    7.204,0       7.204,0   

61       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp các 

tuyến đường kết nối với đường vành đai 4.

         14.530              13.260 12.000,0        12.000,0      12.000,0       7.753,0      7.753,0    7.753,0       7.753,0   

62       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo một số tuyến 

đường trên địa bàn xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

         14.417              13.105 12.000,0        12.000,0      12.000,0       4.331,0      4.331,0    4.331,0       4.331,0   

63       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường từ ngã ba thôn Song Lạn đến thôn Đồng Khẩu 

và từ trạm y tế đến sân vận động xã Hương mai, 

huyện Việt Yên

           9.449                8.548 7.500,0          7.500,0        7.500,0         788,0         788,0       788,0          788,0      

64       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường từ Kè Tràng đến thôn Xuân Lạn và từ nhà 

Văn Hóa xã Hương Mai đến đình Mai Hạ, xã Hương 

Mai, huyện Việt Yên, tỉnh bắc Giang

         12.044              10.987 9.000,0          9.000,0        9.000,0         1.401,0      1.401,0    1.401,0       1.401,0   

65       

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục - hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường từ Cầu Kép đi xã Lương Phong và từ kênh 3 

thôn Tràng đi thôn 3, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

           9.102                8.226 8.000,0          8.000,0        8.000,0         1.050,0      1.050,0    1.050,0       1.050,0   

66       
Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với 

QL37 qua KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang
       114.164              80.950 60.000,0        60.000,0      60.000,0       26.000,0    26.000,0  26.000,0     26.000,0 
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67       
Cải tạo, nâng cấp đường từ bến đò Chùa Độc, đến 

cây Đa cầu Đồn, thôn Thổ Hà, xã Vân hà.
           5.000                4.113 4.500,0          4.500,0        4.112,8         2.713,0      2.713,0    2.713,0       2.713,0   

68       

Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã tiên Sơn đi 

thôn hạ Lát, đi thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

         14.485              13.066 10.000,0        10.000,0      10.000,0       2.855,0      2.855,0    2.855,0       2.855,0   

69       
Cải tạo, sửa chữa khuôn viên hồ trung tâm huyện

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
8.870                          8.318 8.346,0          8.346,0        7.772,0         335,0         335,0         335,0          335,0      

70       

Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công 

nghiệp Việt Hàn - Khu công nghiệp Đình Trám với 

QL37

199.997            173.673 90.000,0        90.000,0      90.000,0       65.000       65.000     65.000        65.000    

71       

Cải tạo nghĩa trang thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu

và thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang

11.930 2000 2.000,0          2.000,0        2.000,0         9.000         9.000       9.000          9.000      

72       

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với 

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua Khu công nghiệp 

Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. 

169.141 37000 37.000,0        37.000,0      37.000,0       96.000       96.000     96.000        96.000    

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC 448.539       386.314           366.775         -           2.500         364.275       312.291        73.183       17.962       55.221     73.183        73.183    -           

1         

 Trường mầm non xã Hồng Thái nhà lớp học 2 tầng 

4 phòng (hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-

HĐND) 

430 400,0               400,0             400,0           400,0            -              -         

2         

 Trường mầm non xã Hồng Thái nhà lớp học 2 tầng 

6 phòng (hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-

HĐND) 

614 600,0               600,0             600,0           600,0            -              -         

3         

 Trường mầm non Ninh Sơn, hạng mục san nền,  

phòng lớp học 2 tầng 10 phòng, tường rào, nhà bảo 

vệ, nhà bếp và kho 

9.900 8.910,0            8.910,0          2.500,0      6.410,0        8.910,0         -              -         

4         
 Trường mần non Trung Sơn 1 - Hạng mục: Nhà lớp 

học 2 tầng 8 phòng 
5.101 4.861,9            4.574,0          4.574,0        4.574,0         -             -              -         

5         
 Trường mầm non Thượng Lan - Hạng mục nhà lớp 

học 2 tầng 6 phòng học và nhà bếp ăn 
9.987 9.309,0            9.309,0          9.309,0        9.309,0         611,0         611,0         611,0          611,0      

6         
 Trường mầm non Tiên Sơn - Hạng mục nhà lớp học 

2 tầng 6 phòng học và nhà bếp ăn 
4.564 3.695,0            3.695,0          3.695,0        3.695,0         240,0         240,0         240,0          240,0      

7         
 Đề án trường trọng điểm chất lượng cao (THCS 

Thân Nhân Trung, hạng mục 6 phòng học ) 
3.334 3.068,0            3.068,0          3.068,0        3.068,0         307,0         307,0         307,0          307,0      

8         
 Trường mầm non Minh Đức 1, hạng mục nhà lớp 

học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ 
800 800,0               800,0             800,0           800,0            -             -              -         

9         
 Trường mầm non Hoàng ninh 1 - Hạng mục: Nhà 

lớp học 2 tầng 8 phòng. 
843 800,0               800,0             800,0           800,0            -              -         

10       
 Trường mầm non vân trung - Hạng mục nhà lớp học 

2 tầng 9 phòng học 
8.100 900,0               900,0             900,0           900,0            -              -         
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11       
 Trường Mầm non Quang Châu 1 - Hạng mục: Nhà 

lớp học 2 tầng 8 phòng 
8.200 800,0               800,0             800,0           800,0            -              -         

12       

 Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Quảng Minh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Xây 

mới nhà lớp học 15 phòng và các công trình phụ trợ 

14.948 13.252,4          12.294,4        12.294,4      12.294,4       1.471,0      1.471,0      1.471,0       1.471,0   

13       

 Xây dựng trường Trung học cơ sở xã Quảng Minh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Xây 

mới nhà hiệu bộ, nhà lớp học 15 phòng 

14.205 12.228,0          11.322,0        11.322,0      11.322,0       1.701,0      1.701,0      1.701,0       1.701,0   

14       

 Xây dựng trường Trung học cơ sở Thân Nhân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: 

Nhà lớp học 2 tầng 16 phòng 

14.895 14.190,1          13.926,0        13.926,0      13.926,0       -             -              -         

15       
Trường tiểu học số 2; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng

 8 phòng xã Minh Đức, huyện Việt Yên
8.017 7.601               6.000,0          6.000           400            400            400             400         

16       
Trường Trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà hiệu bộ 
3.394 3.100               2.084,0          2.084           1.188         1.188         1.188          1.188      

17       
 Trường mầm non Minh Đức 1, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 
6.388 5.537               5.537,0          5.537           5.537            327            327            327             327         

18       
 Trường Trung học cơ sở xã Hồng Thái, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: Nhà hiệu bộ  
18.341 17.952             15.000,0        15.000         15.000          -             -              -         

19       
 Trường mầm non Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 
11.022 9.923,9            9.402,0          9.402,0        9.402,0         1.126,0      1.126,0      1.126,0       1.126,0   

20       

 Trường Mầm non Nghĩa Trung: hạng mục: Nhà lớp 

học 2 tầng 10 phòng và các phòng chức năng (khu 

trung tâm) 

9.577 9.311,2            7.676,0          7.676,0        7.676,0         1.563,0      1.563,0      1.563,0       1.563,0   

21       
 Trường tiểu học Nghĩa Trung. Hạng mục: 2 tầng 8 

phòng - Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng. 
4.087 3.702,5            3.357,0          3.357,0        3.357,0         1.104,0      1.104,0      1.104,0       1.104,0   

22       
 Trường THCS xã Nghĩa Trung, hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ 
4.597 3.975,1            3.757,0          3.757,0        3.757,0         932,0         932,0         932,0          932,0      

23       
 Trường THCS Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 tầng 8 

phòng  
4.608 4.333,0            3.897,0          3.897,0        3.897,0         347,0         347,0         347,0          347,0      

24       
 Trường Tiểu học Trung Sơn. Hạng mục: Nhà 2 tầng 

8 phòng 
4.489 4.280,4            3.808,0          3.808,0        3.808,0         471,0         471,0         471,0          471,0      

25       
 Trường Tiểu học Hồng Thái; Hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ 
6.595 5.801,4            5.637,0          5.637,0        5.637,0         492,0         492,0         492,0          492,0      

26       
 Trường Mầm Non Quảng Minh số 1. Hạng mục: 2 

tầng 8 phòng 
6.567 5.779,5            5.497,0          5.497,0        5.497,0         1.219,0      1.219,0      1.219,0       1.219,0   

27       
 Trường tiểu học Tiên Sơn, hạng mục: Nhà lớp học 

và công trình phụ trợ 
5.077 4.374,4            4.104,0          4.104,0        4.104,0         694,0         694,0         694,0          694,0      
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28       
 Trường Mầm non Tự Lạn (thôn trước): Hạng mục: 

2 tầng 8 phòng 
6.775 6.573,2            6.250,0          6.250,0        6.250,0         -             -              -         

29       
 Trường Tiểu học Vân Trung. Hạng mục: Nhà lớp 

học và công trình phụ trợ 
6.456 6.182,0            5.345,0          5.345,0        5.345,0         1.211,0      1.211,0      1.211,0       1.211,0   

30       
 Trường tiểu học xã Tăng Tiến; hạng mục nhà lớp 

học và phụ trợ 
12.147 11.839,1          11.742,0        11.742,0      11.742,0       600,0         600,0         600,0          600,0      

31       
 Trường trung học cơ sở xã Tăng Tiến; Hạng mục 

nhà lớp học và nhà đa chức năng 
14.750 12.808,5          12.401,0        12.401,0      12.401,0       1.958,0      1.958,0      1.958,0       1.958,0   

32       
 Trường trung học cơ sở xã Hoàng Ninh; Hạng mục 

nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 
2019-2020 14.170             13.050,0        13.050,0      13.050,0       -             -              -         

33       
 Trường trung học cơ sở xã Hoàng Ninh; Hạng mục 

nhà lớp học và phụ trợ 
2019-2020 14.117             13.250,0        13.250,0      13.250,0       -             -              -         

34       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ 

sở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

8.872 8.019,8            4.875,0          4.875,0        4.875,0         897,0         897,0       897,0          897,0      

35       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên sơn (giai 

đoạn 1)

14.461 13.738,0          11.250,0        11.250,0      11.250,0       6.384,0      6.384,0    6.384,0       6.384,0   

36       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa 

Trung.

14.965 14.047,0          11.175,0        11.175,0      11.175,0       2.590,0      2.590,0    2.590,0       2.590,0   

37       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng trường mầm non Vân Hà (hạng 

mục San nền, san nền, Nhà hiệu bộ và các hạng mục 

phụ trợ).

11.903 10.368,9          9.000,0          9.000,0        9.000,0         989,0         989,0       989,0          989,0      

38       
Cải tạo, nâng nâng cấp trường mầm non Tiên Sơn, 

xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
8.598 7.886,8            6.232,5          6.232,5        6.232,5         1.500,0      1.500,0    1.500,0       1.500,0   

39       
Cải tạo nâng cấp Trường mầm non thị trấn Nếnh, thị 

trấn nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
13.489 12.367,7          10.275,0        10.275,0      10.275,0       1.910,0      1.910,0    1.910,0       1.910,0   

40       Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Tự Lạn 5.440 4.981,8            4.950,0          4.950,0        4.950,0         -             -              -         

41       

Xây dựng trường mầm non Vân Hà giai đoạn 2 (nhà 

lớp học tầng 12 phòng), xã Vân Hà, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

14.045 12.724,0          9.000,0          9.000,0        9.000,0         3.471,0      3.471,0    3.471,0       3.471,0   

42       
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Vân Trung, xã Vân 

Trung,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
11.776 10.626,6          9.750,0          9.750,0        9.750,0         5.362,0      5.362,0    5.362,0       5.362,0   

43       
Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã Việt 

Tiến,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
10.925 9.956,9            8.475,0          8.475,0        8.475,0         1.970,0      1.970,0    1.970,0       1.970,0   

44       
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học nghĩa Trung, xã 

Nghĩa Trung,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7.781 7.136,5            6.000,0          6.000,0        6.000,0         1.000,0      1.000,0    1.000,0       1.000,0   

45       
Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Minh Đức, xã Minh 

Đức,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
5.037 4.477,0            4.350,0          4.350,0        4.350,0         1.163,0      1.163,0    1.163,0       1.163,0   

46       
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã 

Hoàng Ninh,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
8.635 7.866,1            6.750,0          6.750,0        6.750,0         1.600,0      1.600,0    1.600,0       1.600,0   
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47       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020,  

hạng muc: Xây dựng trường THCS Hồng Thái, giai 

đoạn 1.

         14.964 13.651             11.250,0        11.250,0      12.856       12.856     12.856        12.856    

48       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng trường THCS Hồng Thái giai 

đoạn 2.

         14.938 14.191             7.500,0          7.500,0        13.529       13.529     13.529        13.529    

49       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng trường mầm non Quảng Minh, 

xã Quảng Minh,  huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

14.000 10.500,0        10.500,0      -             -              

50       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng Trường THCS Tiên sơn (giai 

đoạn 2)

10.000 7.500,0          7.500,0        -             -              

51       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020,  

hạng muc: Xây dựng trường THCS Hồng Thái, giai 

đoạn 1.

14.964                5.400 11.250,0        11.250,0      5.400,0         -             -              

52       

Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, 

hạng mục: Xây dựng trường THCS Hồng Thái giai 

đoạn 2.

14.938                3.700 7.500,0          7.500,0        3.700,0         -             -              

 HẠ TẦNG KỸ THUẬT 274.790       199.083           186.022         -           59.996       126.026       186.022        15.198       7.298         7.900       15.198        15.198    -           

1         
 Hệ thống chiếu sáng đô thị - hạng mục Hệ thống 

đèn chiếu sáng trang trí đô thị 
900 810,0               810,0             810,0           810,0            -           -              -         

2         

 Hệ thống chiếu sáng đô thị: hạng mục thống chiếu 

sáng trên trục đường QL37 đoạn từ đại học Nông 

lâm đến hết địa phận Việt Yên 

3.498 3.126,0            3.126,0          3.126,0        3.126,0         -           -              -         

3         

 Hệ thống chiếu sáng đô thị: hạng mục: Dịch chuyển 

hệ thống đèn chiếu sáng Q1 sang đường gom đoạn từ 

nút giao QL17 đến cầu Như Nguyệt 

8.020 7.587,0            7.587,0          7.587,0        7.587,0         -           -              -         

4         

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy (

đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến Trường

THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang: Hạng mục 

121.996 61.127,0          61.127,0        59.996,0    1.131,0        61.127,0       -           -              -         

5         

Cải tạo, nâng cấp đường làng Tự - Dương Huy (

đoạn từ Trung tâm thương mại Bích Sơn đến Trường

THPT Lý Thường Kiệt), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang: Hạng mục: Dịch chuyển hệ thống cột, dây

viễn thông 

1.088 970,5               824,0             824,0           824,0            -              -         

6         

 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị  (hạng mục cải 

tạo vỉa hè đoạn từ khu phố 3 đến khu dân cư, chợ 

mới thị trấn Bích Động) 

14.615 13.484,0          13.250,0        13.250,0      13.250,0       -              -         

7         

 Hệ thống chiếu sáng thị đô thị, hạng mục: đường 

tỉnh 298 đoạn từ đường Nguyễn Thế Nho đi đường 

tỉnh 295B 

3.021 2.776,4            2.640,0          2.640,0        2.640,0         127,0         127,0         127,0          127,0      

8         
 Hạ ngầm đường dây điện 35kv Quảng trường trung 

tâm huyện 
3.445 3.175,8            2.734,8          2.734,8        2.734,8         190,0         190,0         190,0          190,0      

9         

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè đô thị

(hạng mục: đoạn từ Nghĩa trang Bích Động đến Đại

học Nông Lâm, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) 

14.930 13.029,8          12.398,0        12.398,0      12.398,0       -              -         
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10       

 Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải hợp vệ sinh 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hạng mục: Ô chôn 

lấp sô 2 

2.796 2.382,6            1.200,0          1.200,0        1.200,0         1.625,0      1.625,0      1.625,0       1.625,0   

11       
 Mương rãnh thoát nước, từ Mai Thượng đi Phố 

Tràng 
4.534 4.418,0            3.813,0          3.813,0        3.813,0         1.069,0      1.069,0      1.069,0       1.069,0   

12       

 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị, Hạng mục: cải 

tạo vỉa hè Quốc lộ 37 (đoạn giao đường sắt đến 

Nghĩa trang thị trấn Bích Động) 

10.052 8.055,7            7.575,0          7.575,0        7.575,0         310,0         310,0         310,0          310,0      

13       

 Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị, Hạng mục: Cải 

tạo vỉa hè đường Thân Công Tài, thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên 

14.934 12.395,9          10.575,0        10.575,0      10.575,0       960,0         960,0         960,0          960,0      

14       
 Đường điện chiếu sáng, cây xanh tuyến đường Vành 

đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
14.629 14.000,7          12.962,0        12.962,0      12.962,0       3.017,0      3.017,0      3.017,0       3.017,0   

15       
Xây dựng hạ ngầm hệ thống điện 0.4kv khuôn viên

UBND 
1.158 1.097,8            900,0             900,0           900,0            -              -         

16       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Hệ thống điện sinh 

hoạt khu dân cư 

15.000 13.858,1          11.000,0        11.000,0      11.000,0       1.100,0      1.100,0    1.100,0       1.100,0   

17       
 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Điện chiếu sáng đô 
14.807 13.858,1          9.500,0          9.500,0        9.500,0         4.300,0      4.300,0    4.300,0       4.300,0   

18       
 Chỉnh trang vỉa hè đường tỉnh 295B đoạn qua xã 

Hồng Thái, Hoàng Ninh, Quang Châu 
11.902 10.771,7          12.000,0        12.000,0      12.000,0       1.050,0      1.050,0    1.050,0       1.050,0   

19       
 Chỉnh trang vỉa hè tuyến đường QL 37 (đoạn cầu 

vượt Đình Trám giao đường tỉnh 295B) 
13.465 12.158,3          12.000,0        12.000,0      12.000,0       1.450,0      1.450,0    1.450,0       1.450,0   

 MÔI TRƯỜNG 2.960,0        2.860,0            2.860,0          -           -             2.860,0        2.860,0         -             -            -           -              -          -           

1          Hạ tầng lò đốt rác Ninh Sơn 300 270                  270,0             270              270,0            -           -              -         

2          Hạ tầng lò đốt rác khu xử lý rác thải huyện Việt Yên 1.440 1.431               1.431,0          1.431           1.431,0         -           -              -         

3          Nạo vét kênh mương làng nghề Phúc Lâm 1.220 1.159               1.159,0          1.159           1.159,0         -           -              -         

 AN NINH, QUỐC PHÒNG 10.369         8.981               8.717             -           -             8.717           8.717            179            179            -           179             179         -           

1         
 GPMB, hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy 

Quân sự huyện 
4.500 4.050,0            4.050,0          4.050,0        4.050,0         -           -              -         

2          Trận địa phòng không 12,7mm 980 785,0               785,0             785,0           785,0            -           -              -         

3         
 Trung tâm chỉ huy, đài quan sát thao trường Việt 

Yên 
1.161 1.054,7            945,0             945,0           945,0            -              -         

4         

 Cải tạo nâng cấp đường vào thao trường huấn luyện 

kỹ chiến thuật tổng hợp Ban chỉ huy quân sự huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

3.728             3.091,8 2.936,5                   2.936,5 2.936,5         179,00       179,00       179,0          179,0      

 HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP 153.244       135.126           126.704         -           -             126.704       126.704        10.495       9.995         500          10.495        10.495    -           



 Tổng 
 Dự án 

2019 trở về 
trước 

 Dự án 
năm 2020 

 NS cấp 
huyện 

 Ước giải 
ngân đến 
31/1/2021 

 Tổng nợ ước đến hết dự án  

 NS cấp 
huyện 

 Vốn khác 
 STT   Danh mục dự án  Tồng 

nguồn vốn 

 Tổng nợ đọng đến hết 31/1/2021 

 Tổng mức 
đầu tư 

 Giá trị khối 
lượng hoàn 
thành đến 
31/12/2020 

 Lũy kế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 

 Tổng Số vốn 
 NSTW, 

TPCP 
 NS tỉnh 

1         
 Nạo vét kênh T6 xã Hồng Thái - xã Tăng Tiến 

huyện Việt Yên 
4.643 4.217,0            4.217,0          4.217,0        4.217,0         -           -              -         

2         
 Nạo vét kênh Cầu Rít đoạn từ 297B đi cống Áp 

Chàng đê Lái Nghiên xã Việt Tiến - huyện Việt Yên 
1.600 1.436,0            1.436,0          1.436,0        1.436,0         -           -              -         

3         
Cải tạo hồ điều hòa đê trên thôn My Điền, xã Hoàng

Ninh
8.632 8.284,2            7.485,0          7.485,0        7.485,0         605,0         605,0         605,0          605,0      

4          Cải tạo, nâng cấp đê bao phù Tài, xã Tiên Sơn 3.070 2.797,1            2.575,0          2.575,0        2.575,0         345,0         345,0         345,0          345,0      

5         
Mương xây làng vàng (đoạn từ đầu làng đến QL37)

xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
900 816,4               699,0             699,0           699,0            -              -         

6         
Cải tạo kênh Bao Đồi - Núi Voi thôn Đồng Ích, xã

Hương Mai 
4.324 2.962,6            2.783,0          2.783,0        2.783,0         -              -         

7         

Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, hạng

mục: Xây dựng hạ tầng phát triển vùng sản xuất rau

an toàn xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giag 

4.928 4.834,0            4.834,0          4.834,0        4.834,0         -           -              -         

8         

Cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi: Hạng

mục nạo vét hồ Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên,

tỉnh Bắc Giang 

1.986 1.812,3            1.555,0          1.555,0        1.555,0         257,3         257,3         257,3          257,3      

9         
 Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+180m, huyện Việt Yên. 
14.497 12.720,2          11.975,0        11.975,0      11.975,0       2.498,0      2.498,0      2.498,0       2.498,0   

10       
 Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K3+180m 

đến K6+525m, huyện Việt Yên. 
14.475 12.402,4          11.600,0        11.600,0      11.600,0       1.292,0      1.292,0      1.292,0       1.292,0   

11       
 Cứng hoá đê Hữu Lái Nghiên đoạn từ K6+525m 

đến K9+0m, huyện Việt Yên. 
11.277 9.931,2            9.366,0          9.366,0        9.366,0         1.196,0      1.196,0      1.196,0       1.196,0   

12       
 Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K0 đến 

K3+100m, huyện Việt Yên. 
12.039 10.520,6          8.850,5          8.850,5        8.850,5         -             -            -              -         

13       
 Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K3+100m đến 

K6+100m, huyện Việt Yên. 
11.844 10.213,2          9.610,0          9.610,0        9.610,0         1.191,0      1.191,0      1.191,0       1.191,0   

14       
 Cứng hoá đê Tả Lái Nghiên đoạn từ K6+100m đến 

K8+926m, huyện Việt Yên. 
12.074 10.473,0          10.274,0        10.274,0      10.274,0       1.125,0      1.125,0      1.125,0       1.125,0   

15       

 Cải tạo, nâng cấp mương tiêu và đường giao thông 

sau làng thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

8.769 7.803,9            7.409,0          7.409,0        7.409,0         1.086,0      1.086,0      1.086,0       1.086,0   

16       
 Cải tạo, Nạo vét kênh mương, Hồ chứa nước trên 

địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  
14.915 13.343,8          12.278,0        12.278,0      12.278,0       400,0         400,0         400,0          400,0      
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17       

Xây dựng hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn 20ha

theo tiêu chuẩn VIETGAP thôn Minh Sơn, xã Trung

Sơn 

8.283 6.992,2            6.757,8          6.757,8        6.757,8         -              -         

18        Cải tạo hệ thống công trình thủy lợi năm 2020 14.986 13.566,4          13.000,0        13.000,0      13.000,0       500,0         500,0       500,0          500,0      

 TRỤ SỞ CƠ QUAN 130.977       105.388           99.738           -           -             99.738         99.738          28.947       -            28.947     28.947        28.947    -           

1          Cải tạo hội trường TTBD chính trị huyện Việt Yên 945 850,5               850,5             850,5           850,5            -           -              -         

2         
 GPMB Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế Việt 

Yên 
1.125 1.012,5            1.012,5          1.012,5        1.012,5         -           -              -         

3         

 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc liên cơ quan UBND 

huyện (khu vực các cơ quan: Văn hóa, lao động, nội 

vụ, y tế, hội chữ thập đỏ) 

700 630,0               630,0             630,0           630,0            -           -              -         

4         
 Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc HĐND, UBND 

huyện 
2.500 2.250,0            2.250,0          2.250,0        2.250,0         -           -              -         

5         
 Xây dựng, cải tạo nhà để xe và khuôn viên UBND 

huyện 
2.000 1.800,0            1.800,0          1.800,0        1.800,0         -           -              -         

6          Cải tạo trụ sở UBND xã Vân Hà 1.200 1.025,8            919,4             919,4           919,4            -             -              -         

9         
 Cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng; nhà thi 

đấu; khuôn viên, sân khối đoàn thể huyện Việt Yên 
13.909 13.190             12.200,0        12.200,0      12.200          -             -              -         

7         

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng mục: Di chuyển trụ sở 

Tòa Án nhân dân huyện Việt Yên 

3.500 3.500,0            3.500,0          3.500,0        3.500,0         -             -           -              -         

8         
 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
9.833                9.833 7.000,0          7.000,0        7.000,0         4.371,0      4.371,0    4.371,0       4.371,0   

9         Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên          95.265              71.295 69.576,0        69.576,0      69.576,0       24.576,0    24.576,0  24.576,0     24.576,0 

DỰ ÁN VĂN HÓA, CÔNG TRÌNH CÔNG
CỘNG 

291.606       251.506           210.809         -           44.900       165.909       207.809        36.197       33.717       2.480       36.197        36.197    -           

1         
Đền thờ danh nhân văn hóa Tiến sỹ Thân Nhân 

Trung
33.000 28.000,0          28.000,0        28.000,0    28.000,0       -           -              -         

2          Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên (GĐ 1) 14.953 13.457,7          13.457,7        8.000,0      5.457,7        13.457,7       -           -              -         

3         
Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc

Giang - giai đoạn 2; hạng mục đài tưởng niệm 
4.355 3.568,0            3.568,0          3.568,0        3.568,0         -           -              -         

4         

Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc

Giang - giai đoạn 2; hạng mục bậc tam cấp, bồn hoa,

tôn nền 

17.071 16.686,8          16.293,0        16.293,0      16.293,0       -              -         

5          Cổng chào huyện Việt Yên 4.989 4.861,0            4.861,0          4.861,0        4.861,0         -           -              -         

6          Cải tạo Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Việt Yên 1.156 1.133,0            1.133,0          1.133,0        1.133,0         -           -              -         
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7         

 Xây dựng đền thờ tiến sỹ Thân Nhân Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2). Hạng mục: 

Nhà tả vu, hữu vu và các công trình phụ trợ 

18.341 17.952,0          15.000,0        15.000,0      15.000,0       -              -         

8         
Quảng trường trung tâm huyện Việt Yên tỉnh Bắc

Giang - giai đoạn 3; hạng mục: Nhạc nước và phụ trợ 
13.031 12.296,4          11.455,0        11.455,0      11.455,0       -              -         

9         
Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh

Bắc Giang 
6.084 5.947,4            5.500,0          5.500,0        5.500,0         -              -         

10       
Trụ sở Ban quản lý di tích chùa Bổ Đà, huyện Việt

Yên, tỉnh Bắc Giang 
4.320 3.958,7            3.690,0          3.690,0        3.690,0         664,0         664,0         664,0          664,0      

11       

 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và đến thờ Hán Quận 

Công Thân Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang; Hạng mục: Tu bổ, tôn tạo 

31.732 22.251,6          20.622,0        20.622,0      20.622,0       4.830,0      4.830,0      4.830,0       4.830,0   

12       
 GPMB và Xây dựng hạ tầng Quảng trường Trung 

tâm thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 
17.465 16.515,4          12.745,0        12.745,0      12.745,0       -             -              -         

13       
 Quảng Trường trung tâm thị trấn Nếnh

 (giai đoạn 2) 
22.824 13.081,7          12.513,0        7.900,0      4.613,0        12.513,0       5.000,0      5.000,0      5.000,0       5.000,0   

14        Cải tạo, nâng cấp sân vườn chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn 1.620 1.457,0            1.457,0          1.457,0        1.457,0         -           -              -         

15       

GPMB và XD Quảng trường Trung tâm TT Nếnh,

huyện Việt Yên; Hạng mục: San nền, cấp thoát

nước, điện chiếu sáng 

16.467 16.267,0          16.267,0        16.267,0      16.267,0       -           -              -         

16       

 Xây dựng đền thờ danh nhân văn hoá Tiến sỹ Thân 

Nhân Trung. Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ và 

nội thất đền thờ 

5.885 5.458,3            4.949,0          4.949,0        4.949,0         623,0         623,0         623,0          623,0      

17       

 Tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam Bảo, nhà thờ tổ chùa 

Phúc Tằng (Sùng Quang Tự), xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên 

10.706 9.689,8            8.598,0          8.598,0        8.598,0         2.000,0      2.000,0      2.000,0       2.000,0   

18       
 Tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 
40.500 37.665,0          9.500,0          1.000,0      8.500,0        9.500,0         20.600,0    20.600,0    20.600,0     20.600,0 

19       
Đền thờ Thạch Linh thần Tướng Chùa Bổ Đà xã

Tiên Sơn, huyện Việt Yên 
8.222 7.538,6            7.200,0          7.200,0        7.200,0         -             -              -         

20       

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Chỉnh trang hệ 

thống đường đô thị 

14.885              13.721 11.000,0        11.000,0      11.000,0       2.480,0      2.480,0    2.480,0       2.480,0   

5         Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Vân Hà 4.000 3.000,0          3.000,0        -             -              

 Y TẾ 25.019         22.232             18.552           -           -             18.552         18.552          6.432         977            5.455       6.432          6.432      -           

1         
 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
3.322 3.014,8            3.189,0          3.189,0        3.189,0         628,0         628,0         628,0          628,0      

2         
 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Minh Đức, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
2.900 2.514,5            2.363,0          2.363,0        2.363,0         349,0         349,0         349,0          349,0      
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3         

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

Trung tâm y tế huyện Việt Yên (hạng mục GPMB). 

8.500 7.000,0            7.000,0          7.000,0        7.000,0         -           -              -         

4         

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạm y tế xã Hương Mai 

3.211 3.325,0            2.000,0          2.000,0        2.000,0         1.780,0      1.780,0    1.780,0       1.780,0   

5         

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạm y tế xã Trung Sơn 

3.464 3.076,0            2.000,0          2.000,0        2.000,0         1.578,0      1.578,0    1.578,0       1.578,0   

6         

 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất công trình dịch vụ 

công cộng năm 2020, hạng muc: Cải tạo, nâng cấp 

trạ y tế xã Tiên Sơn 

3.622 3.301,3            2.000,0          2.000,0        2.000,0         2.097,0      2.097,0    2.097,0       2.097,0   

 DỰ ÁN KHU DÂN CƯ 1.103.325    1.006.898        893.624         -           -             893.624       892.477        210.625     23.861       186.764   210.625      210.625  -           

1         
Xây dựng khu dân cư núi Hiểu, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên
16.733 14.806,0          14.286,0        14.286,0      14.286,0       300,0         300,0       300,0          300,0      

2         GPMB và Hạ tầng khu dân cư thôn bẩy xã Tăng Tiến 6.300 5.670,0            5.670,0                      5.670 5.670,0         -           -              -         

3         
Khu dân cư hợp tác xã Việt Ý, thị trấn Nếnh, huyện 

Việt Yên
1.166 1.115,4            1.115,4                      1.115 1.115,4         -           -              -         

4         
GPMB, xây dựng Hạ tầng khu dân cư Nguyễn Thế 

Nho (GPMB)
35.775 35.241,9          35.241,9                  35.242 35.241,9       -           -              -         

5         
GPMB, xây dựng hạ tầng khu dân cư Nguyễn Thế 

Nho giai đoạn 1 (HTKT
10.973 10.369,3          10.369,3                  10.369 10.369,3       -           -              -         

6         
GPMB, xây dựng Hạ tầng khu dân cư Nguyễn Thế 

Nho giai đoạn 2 (HTKT)
59.999 49.050,0          49.050,0                  49.050 49.050,0       -           -              -         

7         

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn huyện. Hạng mục: Xây 

dựng khu dân cư thôn Đông, thị trấn Bích Động 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1.871 1.870,0            1.870,0                      1.870 1.870,0         -           -              -         

8         
Xây dựng khu dân cư thương mại Bích Sơn Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
19.265 17.857,4          17.857,4                  17.857 17.857,4       -           -              -         

9         
Khu ông Thuật ra Vai Cày, thôn Quang Biểu, xã 

Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
4.055 3.925,0            3.500,0                      3.500 3.500,0         250,0         250,0         250,0          250,0      

10       Xây dựng Khu dân cư thôn Phúc Lâm 6.825 6.484,2            6.484,2                      6.484 6.484,2         -             -           -              -         

11       
Xây dựng Khu dân cư thôn Mai Hạ , xã Hương Mai, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
1.094 1.094,2            1.094,2                      1.094 1.094,2         -             -           -              -         

12       
Xây dựng Khu dân cư thôn Xuân Minh, xã Hương 

Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
1.015 1.015,3            1.015,3                      1.015 1.015,3         -             -           -              -         

13       
Xây dựng Khu dân cư thôn Vàng, hạng mục: San 

nền, rãnh thoát nước
878 796,0               796,0                            796 796,0            -             -           -              -         

14       
Xây dựng Khu dân cư thôn Thiết Nham, xã Minh 

Đức, huyện Việt Yên
2.971 2.822,2            2.822,2                      2.822 2.822,2         -             -           -              -         

15       

Xây dựng khu dân cư xóm Chay giai đoạn 1, thôn 

Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

1.149 1.069,2            1.069,2                      1.069 1.069,2         -             -           -              -         

16       
Xây dựng điểm dân cư xóm Sy thôn Như Thiết, xã 

Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
798 716,0               716,0                            716 716,0            -             -           -              -         

17       

Xây dựng khu dân cư Đồng Hòn giai đoạn 1, thôn 

Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

2.448 2.321,3            2.321,3                      2.321 2.321,3         -             -           -              -         
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18       

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2018; Hạng 

mục: Xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Hòn, thôn 

Đức Liễu, xã Hồng Thái,huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang. Đường giao thông và hệ thống thoát nước

1.185 1.059,8            1.059,8                      1.060 1.059,8         -             -           -              -         

19       

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn - hạng mục: Khu dân cư 

thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (chùm tranh GĐ 1 )

1.106 987,7               987,7                            988 987,7            -             -           -              -         

20       

GPMB, đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá quyền 

sử dụng đất trên địa bàn - hạng mục: Khu dân cư 

thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (chùm tranh GĐ 2 )

2.191 2.032,2            2.032,2                      2.032 2.032,2         -             -           -              -         

21       

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Tăng 

Quang, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; hạng mục: Hạ 

tầng kỹ thuật

992 908,7               908,7                            909 908,7            -             -           -              -         

22       
Khu dân cư thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, xã 

Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
1.115 1.114,7            1.114,7                      1.115 1.114,7         -             -           -              -         

23       

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu dân cư dịch vụ thôn

My Điên, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang (đường giao thông bờ mái Sau)

13.116 11.330,0          11.330,0                  11.330 11.330,0       514,0         514,0         -           514,0          514,0      

24       
GPMB và Hạ tầng khu dân cư thôn Đạo Ngạn xã 

Quang Châu
5.400 4.500,0            4.833,0          4.833,0        4.500,0         -             -              -         

25       
Khu dân cư mới thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hạng mục: GPMB
6.423 6.115,6            6.115,6                      6.116 6.115,6         -             -           -              -         

26       
Khu dân cư mới thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
6.520 5.867,0            5.867,0                      5.867 5.867,0         -             -           -              -         

27       
Khu dân cư mới thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
12.560 11.227,0          11.227,0                  11.227 11.227,0       600,0         600,0         600,0          600,0      

28       

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục:

Khu dân cư văn hóa thể thao xã Tăng Tiến (thôn

Phúc Long), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

14.681 11.496,0          12.800,0                  12.800 12.800,0       624,0         624,0         624,0          624,0      

29       

Khu dân cư dịch vụ thôn Nam Ngạn, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 5.938 4.574,6            4.574,6                      4.575 4.574,6         -             -           -              -         

30       
Khu dân cư quảng trường trung tâm, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
1.660 1.375,0            1.375,0                      1.375 1.375,0         -             -           -              -         

31       Xây dựng KTĐC Đường Vành đai IV (Hà Nội) 10.149 9.641,6            9.641,6                      9.642 9.641,6         -             -           -              -         

32       
GPMB xây dựng hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn 

2018
211.718 211.718,3        211.718,3               211.718 211.718,3     -             -           -              -         

33       

GPMB, Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Hạng mục: 

Xây dựng khu dân cư thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

11.000 9.060,0            9.060,0                      9.060 9.060,0         -             

34       

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn Nếnh

giai đoạn 1 

9.100 9.100               9.100,0          9.100           9.100,0         350,0         350,0         350,0          350,0      
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35       

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư vùng 1 Ninh Khánh, thị trấn Nếnh

giai đoạn 2 

7.419 6.312               5.800,0          5.800           5.800,0         1.600,0      1.600,0      1.600,0       1.600,0   

36       
Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư 7, 8 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 
3.572 2.514               2.000,0          2.000           2.000,0         700,0         700,0         700,0          700,0      

37       

Xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng

mục: Khu dân cư 5, 7, 9 xã Việt Tiến, huyện Việt

Yên 

11.863 10.588             10.200,0        10.200         10.200,0       400,0         400,0         400,0          400,0      

38       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện -

Hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự xã Bích

Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ1) 

21.656 21.142             19.982,0        19.982         19.982,0       450,0         450,0         450,0          450,0      

39       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện -

Hạng mục: Khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự xã Bích

Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (GĐ2) 

10.872 10.878             10.400,0        10.400         10.400,0       300,0         300,0         300,0          300,0      

40       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện;

Hạng mục: Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế

Nho giai đoạn 3, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên 

16.814 14.814             14.814,0        14.814         14.814,0       -             -              -         

42       
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
147.089 128.407           114.100,0       114.100       114.100,0     60.000,0    60.000,0  60.000,0     60.000,0 

43       
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
90.602 74.008             55.900,0        55.900         55.900,0       30.000,0    30.000,0  30.000,0     30.000,0 

44       

GPMB,xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện;

hạng mục: Xây dựng hệ thống cấp điện khu dân cư

Ninh Khánh, thị trấn Nếnh 

7.903 7.508               6.000,0          6.000           6.000,0         1.073,0      1.073,0      1.073,0       1.073,0   

45       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Xây dựng khu dân cư Thôn Vàng, Thôn 

Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(GĐ3)

13.658 12.292             11.000,0        11.000         11.000,0       700,0         700          700,0          700,0      

46       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Xây dựng khu dân cư Thôn Vàng, Thôn 

Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(GĐ4)

8.684 7.469               10.000,0        10.000         10.000,0       200,0         200,0       200,0          200,0      

47       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện -

Hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng thực

hiện khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự xã Bích Sơn

huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 3, giai

đoạn 4) (GPMB, Xây dựng Khu dân cư Dộc Đề

Dưới thôn Tự, thị trấn Bích Động, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang)

7.500 7.500               7.500,0          7.500           7.500,0         -             -              -         

48       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Xây dựng khu dân cư Đồng Hòn giai 

đoạn 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

12.310 11.079             10.893,0        10.893         10.893,0       719,0         719          719,0          719,0      

49       

GPMB, xây dựng cơ sở trên địa bàn huyện; Hạng 

mục: Xây dựng khu dân cư Thôn Vân Cốc 2, xã Vân 

Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

8.535 7.681               7.525,0          7.525           7.525,0         907,0         907          907,0          907,0      



 Tổng 
 Dự án 

2019 trở về 
trước 

 Dự án 
năm 2020 

 NS cấp 
huyện 

 Ước giải 
ngân đến 
31/1/2021 

 Tổng nợ ước đến hết dự án  

 NS cấp 
huyện 

 Vốn khác 
 STT   Danh mục dự án  Tồng 

nguồn vốn 

 Tổng nợ đọng đến hết 31/1/2021 

 Tổng mức 
đầu tư 

 Giá trị khối 
lượng hoàn 
thành đến 
31/12/2020 

 Lũy kế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020 

 Tổng Số vốn 
 NSTW, 

TPCP 
 NS tỉnh 

50       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 

Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

6.152 5.536               4.000,0          4.000           4.000,0         1.350,0      1.350       1.350,0       1.350,0   

51       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 

Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2.873 2.586               3.400,0          3.400           2.585,9         -             -              -         

52       
GPMB, xây dựng hạ tầng trên địa bàn huyện, hạng 

mục: Khu dân cư Núi Hiểu, giai đoạn 2
5.000 5.000,0            5.000,0          5.000,0        5.000,0         -             -              -         

53       
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 Việt Tiến (GĐ 1) 
11.395 10.255,5          7.000,0          7.000,0        7.000,0         7.000,0      7.000       7.000,0       7.000,0   

54       
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư thôn 6 Việt Tiến (GĐ 2) 
9.595 8.635,5            6.700,0          6.700,0        6.700,0         6.500,0      6.500       6.500,0       6.500,0   

-     

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên 

14.842 3.094,0            3.094,0          3.094,0        3.094,0         9.000,0      9.000       9.000,0       9.000,0   

55       

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến 

(GĐ 1), huyện Việt Yên 

14.843 9.000,0            9.000,0          9.000,0        9.000,0         3.500,0      3.500       3.500,0       3.500,0   

56       

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến 

(GĐ 2), huyện Việt Yên 

11.013 9.911,3            7.400,0          7.400,0        7.400,0         5.300,0      5.300,0    5.300,0       5.300,0   

57       
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư  thôn Yên Ninh, TT Nếnh 
14.963 13.466,3          9.000,0          9.000,0        9.000,0         9.300,0      9.300,0    9.300,0       9.300,0   

58       

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Hạng mục: Khu dân cư thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang 

Châu 

500 500,0               500,0             500,0           500,0            -             -           -              -         

59       

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. 

Xây dựng Khu dân cư thôn Dục Quang, thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên 

87.469 78.722,5          20.000,0        20.000,0      20.000,0       50.000,0    50.000,0  50.000,0     50.000,0 

60       

 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

(các dự án do UBND cấp xã làm CĐT chưa thanh 

toán hết, bố trí vốn thực hiện các dự án, lập quy 

hoạch, chuẩn bị đầu tư) 

17.000 16.000,0          16.000,0        16.000,0      16.000,0       17.000,0    17.000,0    -           17.000,0     17.000,0 

61       

 Cấp vốn cho các dự án GPMB, xây dựng cơ sở hạ 

tầng trên địa bàn huyện (Chi trả nợ cho các dự án 

2019 trở về trước) 

46.000 45.933,0          45.933,0        45.933,0      45.933,0       -             -           -              -         

62       
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

Khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã  Hương mai 
2.275                2.275 -                 0 0 -                842,0         842,0       842,0          842,0      0 

63       
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện 

Khu dân cư thôn Mai Hạ, xã Hương mai 
2.760                4.000 -                 -                978,0         978,0       978,0          978,0      

64       

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: 

Xây dựng khu dân cư thôn Khả Lý Thượng (giai 

đoạn 2), xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

1.650 -                 168,0         168,0       168,0          168,0      

65       
 GPMB đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện (đối 

với các dự án còn lại) 
11.459              11.459 11.459,0        11.459,0      11.459,0       -             -              -         

II
CÁC DỰ ÁN KHÔNG TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020

546.381 500 18.340 0 0 21.725 500 0 0 0 0 0 0
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1

 Trận địa phòng không 12,7mm (phân bổ tại quyết 

định chuyển nguồn 2019 sang tại quyết định 490/QĐ-

UBND ngày 16/3/2020) 

885 340,0             340,0           -             

2

 Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Tôn tạo, sửa chữa di tích cấp Quốc Gia chùa 

Vân Cốc 

15.000 9.000,0          9.000,0        -             

3

 Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Xây dựng tường, cổng chùa Bổ Đà - di tích 

Quốc gia Đặc Biệt 

4.500 2.000,0          2.000,0        -             

4

 Tu bổ, tôn tạo các công trình di tích, tâm linh, hạng 

mục: Tôn tạo, sửa chữa di tích cấp Quốc gia (hạng 

mục Đình Ao Miếu và hạng mục đình Vân Cốc) 

35.000 6.500,0          6.500,0        -             0

5
 GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; 

Hạng mục: Khu dân cư Trung Đồng khu 1 
5.000 -                 -               -                -             

6

 Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vành đai 

IV (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với Khu đô thị 

mới Tây Bắc Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) 

100.000 -                 -               -                -             -           

7

 Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với 

đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(Quyết định 1387/QĐ-UBND) 

286.446 500,0               500,0             500,0           500,0            -             -           

8
 Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 
95.000 -                 -                -             0 -           

9  Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Vân Hà  4.000,0        3.000,0        

10

 Quy hoạch chi tiết Khu dân cư dọc tuyến đường kết 

nối QL17 đi QL37, thuộc địa bàn xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên 

550,7           385,0           
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